
Ngữ văn Toán Tiếng Anh

1 HSO268690089986 Trần Hoàng Phương Linh Nữ 14/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.50 9.80 9.50 1 20.52 NV1

2 HSO268690071806 Hồ Huỳnh Hoàng Hải Nam 07/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.70 9.30 9.30 9.10 1.5 20.43 NV1

3 HSO268690061888 Lê Ngọc Thảo Ngân Nữ 01/12/2011 Kinh THCS TRẦN QUỐC TUẤN 9.50 9.90 8.50 9.30 1 20.34 NV1

4 HSO268690057373 Võ Thái Tài Nam 08/08/2011 Kinh THCS MINH TRÍ 9.60 9.30 9.40 9.40 1 20.33 NV1

5 HSO268690052862 Phan Ngọc Yến Vy Nữ 01/08/2011 Khơ-me THCS LONG VĨNH 9.00 9.90 8.70 9.20 1 20.17 NV1

6 HSO268690072989 Từ Thiên Bảo Nam 04/11/2011 Hoa THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.70 9.30 9.80 9.30 1 20.16 NV1

7 HSO268690054440 Lý Xuân Nghi Nữ 02/11/2011 Hoa THCS LÝ TỰ TRỌNG 9.70 9.60 9.50 9.60 1 20.01 NV1

8 HSO268690073164 Đào Trọng Tín Nam 08/05/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 8.90 9.10 9.30 9.10 1 19.94 NV1

9 HSO268690076777 Nguyễn Châu Thiên Bách Nam 02/09/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.50 9.60 8.70 8.90 1 19.89 NV1

10 HSO268690061504 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nam 29/04/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 9.00 9.30 9.10 1 19.84 NV1

11 HSO268690056541 Trang Nhật Minh Nam 22/06/2011 Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HÒA 9.70 9.90 9.90 9.80 19.78 NV1

12 HSO268690070137 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 13/10/2011 Khơ-me THCS LÝ TỰ TRỌNG 7.10 6.50 9.40 7.70 1 19.77 NV1

13 HSO268690057994 Nguyễn Huỳnh Nhật Lam Nữ 15/03/2011 Kinh THCS ĐÔN XUÂN 9.60 9.80 9.90 9.80 19.75 NV1

14 HSO268690094225 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 15/04/2011 Kinh THCS ĐẠI PHÚC 9.50 9.90 9.70 9.70 19.73 NV1

15 HSO268690053436 Lý Gia Phúc Nữ 31/03/2011 Kinh THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI 9.90 9.90 9.10 9.60 19.73 NV1

16 HSO268690052243 Nguyễn Minh Nhựt Nam 01/01/2011 Kinh THCS TRẦN PHÚ 9.30 10.00 9.90 9.70 19.69 NV1

17 HSO268690051770 Huỳnh Thi Thơ Nữ 20/05/2011 Kinh THCS LỘC HÒA 9.40 9.90 9.10 9.50 19.67 NV1

18 HSO268690063308 Lương Đăng Khoa Nam 22/02/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 9.10 9.00 9.00 1 19.67 NV1

19 HSO268690077690 Hồ Ngọc Đan Thy Nữ 17/04/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 9.30 9.70 9.90 9.60 19.66 NV1

20 HSO268690094272 Nguyễn Bùi Tường Vy Nữ 04/10/2011 Kinh THCS ĐẠI PHÚC 9.50 9.80 9.00 9.40 19.62 NV1

21 HSO268690068460 Hồ Quốc Việt Nam 01/08/2011 Kinh THCS BÌNH PHÚ 9.30 9.70 9.20 9.40 19.61 NV1

22 HSO268690091189 Hà Gia Linh Nữ 26/10/2011 Hoa THCS MINH TRÍ 8.50 8.10 8.90 8.50 1 19.59 NV1

23 HSO268690081768 Lương Hoài Nhân Nam 04/01/2011 Kinh THCS LONG THỚI 9.30 9.70 9.50 9.50 19.57 NV1

24 HSO268690087085 Nguyễn Khánh Duy Nam 27/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.70 8.40 8.80 8.60 1 19.57 NV1

25 HSO268690092941 Trần Phạm Chí Kiên Nam 28/02/2011 Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỂU CẦN 9.40 10.00 9.10 9.50 19.55 NV1

26 HSO268690061736 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền Nữ 27/01/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.30 9.60 9.40 19.55 NV1

27 HSO268690053678 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 26/06/2011 Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỂU CẦN 9.80 9.70 9.50 9.70 19.51 NV1

28 HSO268690083076 Nguyễn Châu Mộc Anh Nữ 10/12/2011 Kinh THCS PHAN CHÂU TRINH 7.80 9.00 9.80 8.90 1 19.51 NV1

29 HSO268690065816 Lâm Hoàng Thịnh Nam 14/12/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.40 9.70 9.60 9.60 19.50 NV1

30 HSO268690063696 Nguyễn Võ Ngọc Diệp Nữ 21/02/2011 Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HÒA 8.80 9.50 9.80 9.40 19.49 NV1

31 HSO268690086050 Nguyễn Minh Tiến Nam 17/04/2011 Khơ-me THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.40 8.20 8.40 8.30 1 19.49 NV1
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32 HSO268690061138 Trần Đặng Minh Châu Nữ 18/01/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.50 9.00 9.60 9.40 19.48 NV1

33 HSO268690075299 Tạ Nguyễn Anh Thảo Nữ 27/08/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 9.70 8.80 9.40 9.30 19.48 NV1

34 HSO268690056646 Trần Việt Quang Nam 19/07/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.60 9.60 9.50 19.47 NV1

35 HSO268690082227 Lâm Mu Ni Wong Nam 16/09/2011 Khơ-me THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.70 8.00 9.50 8.70 1 19.45 NV1

36 HSO268690060282 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 05/07/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.40 9.20 9.50 9.40 19.44 NV1

37 HSO268690052122 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ 11/08/2011 Kinh THCS CẦU NGANG 9.00 9.70 8.30 9.00 19.40 NV1

38 HSO268690065604 Nguyễn Huỳnh Phương Nữ 03/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.40 9.80 9.50 19.39 NV1

39 HSO268690065948 Du Hoàng Trí Nam 01/07/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.10 9.40 9.90 9.50 19.37 NV1

40 HSO268690077578 Hứa Thị Quỳnh Như Nữ 16/04/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.40 9.40 9.40 19.37 NV1

41 HSO268690056872 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 15/03/2011 Kinh Trung học cơ sở Hiếu Tử 9.50 8.80 9.40 9.20 19.37 NV1

42 HSO268690060811 Kim Thị Ngọc Hân Nữ 23/11/2011 Khơ-me THCS MINH TRÍ 8.80 7.20 8.60 8.20 1 19.35 NV1

43 HSO268690056692 Trần Mai Bảo Ngọc Nữ 01/01/2011 Kinh THCS LONG VĨNH 9.10 9.90 9.60 9.50 19.34 NV1

44 HSO268690072610 Lê Hoàng Phi Yến Nữ 10/09/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.10 9.30 9.70 9.40 19.34 NV1

45 HSO268690051781 Nguyễn Khánh Quỳnh Nữ 08/05/2011 Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ TẬP NGÃI 8.70 9.70 9.70 9.40 19.32 NV1

46 HSO268690063455 Phạm Nhật Tân Nam 04/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.40 9.40 9.50 9.40 19.31 NV1

47 HSO268690057506 Hứa Hà Phương Anh Nữ 16/02/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.00 9.60 9.30 19.31 NV1

48 HSO268690050825 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 09/05/2011 Kinh THCS CẦU NGANG 9.00 9.50 8.20 8.90 19.31 NV1

49 HSO268690069630 Lý Kiên Hoài Phương Nam 27/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.00 7.40 9.20 8.20 1 19.31 NV1

50 HSO268690061771 Bùi Minh Phú Nam 03/03/2011 Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỂU CẦN 9.60 9.40 8.70 9.20 19.30 NV1

51 HSO268690061253 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 01/08/2011 Kinh THCS ĐỊNH AN 9.30 9.10 8.80 9.10 19.30 NV1

52 HSO268690067751 Lê Thùy Lâm Nữ 30/03/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 9.10 9.40 9.20 19.29 NV1

53 HSO268690072760 Lê Chí Thịnh Nam 18/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.20 9.50 9.90 9.20 19.29 NV1

54 HSO268690070033 Huỳnh Hữu Thành Nam 20/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 9.20 9.10 9.10 19.29 NV1

55 HSO268690059905 Phạm Phú Ngọc Nữ 13/05/2011 Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ HIẾU TRUNG 9.30 9.60 9.50 9.50 19.27 NV1

56 HSO268690063294 Trần Nguyễn Thiên Hương Nữ 29/09/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.30 9.40 9.30 19.25 NV1

57 HSO268690065881 Trần Vũ Hoàng My Nữ 18/03/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.40 8.70 9.60 9.20 19.23 NV1

58 HSO268690072710 Huỳnh Mỹ Vân Nữ 16/09/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.20 9.40 9.50 9.40 19.22 NV1

59 HSO268690059473 Ngô Ngọc Hải Phú Nữ 01/12/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 9.40 9.30 9.20 19.21 NV1

60 HSO268690064345 Huỳnh Thanh Phú Nam 17/07/2011 Hoa THCS TRẦN QUỐC TUẤN 7.70 7.80 8.80 8.10 1 19.21 NV1

61 HSO268690061121 Trần Nguyễn Khánh Vy Nữ 21/09/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.20 8.80 9.80 9.30 19.20 NV1

62 HSO268690059638 Lâm Tâm Như Nữ 12/03/2011 Kinh TRUNG HỌC CƠ SỞ HIẾU TRUNG 9.80 9.30 9.50 9.50 19.19 NV1

63 HSO268690062937 Lê Gia Hào Nam 25/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.50 9.60 9.50 19.17 NV1

64 HSO268690089407 Huỳnh Phương Lam Nữ 11/12/2011 Kinh TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẦU KÈ 9.20 9.70 9.00 9.30 19.17 NV1

65 HSO268690060838 Nguyễn Trần Anh Thư Nữ 05/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.40 9.10 8.90 9.10 19.17 NV1

66 HSO268690057000 Hà Nhật Thành Nam 06/04/2011 Kinh TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 8.80 9.20 9.40 9.10 19.15 NV1

67 HSO268690062285 Trần Phượng Như Nữ 03/11/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.20 9.20 9.60 9.30 19.09 NV1



68 HSO268690076337 Võ Điền Ngọc Nam Nam 10/12/2011 Kinh THCS PHAN CHÂU TRINH 6.60 9.20 8.50 8.10 1 19.09 NV1

69 HSO268690066134 Lâm Ngọc Nguyên Minh Nữ 28/08/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.10 8.50 8.90 8.80 19.06 NV1

70 HSO268690051907 Trầm Trần Khánh Uyên Nữ 10/02/2011 Kinh THCS LONG VĨNH 8.40 9.70 9.10 9.10 19.05 NV1

71 HSO268690051059 Huỳnh Ngọc Khánh Băng Nữ 14/03/2011 Kinh THCS TRẦN PHÚ 8.70 8.80 9.10 8.90 19.05 NV1

72 HSO268690073828 Nguyễn Đặng Ngọc Diễm Nữ 25/09/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 7.60 8.20 9.10 8.30 19.04 NV1

73 HSO268690074161 Trần Kim Tín Nam 24/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 8.30 9.90 9.10 19.03 NV1

74 HSO268690082758 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Nữ 31/03/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.30 9.00 8.90 9.10 19.02 NV1

75 HSO268690058529 Trương Trúc Quỳnh Nữ 26/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 9.30 9.30 9.20 19.01 NV1

76 HSO268690053246 Lương Nguyễn Happy Nữ 14/10/2011 Kinh THCS TRẦN PHÚ 8.70 9.70 9.50 9.30 18.99 NV1

77 HSO268690060985 Trần Tâm Như Nữ 13/03/2011 Kinh THCS PHƯỚC HƯNG 8.70 9.50 8.90 9.00 18.99 NV1

78 HSO268690065671 Nguyễn Phan Thu Thùy Nữ 05/12/2011 Kinh THCS PHƯƠNG THẠNH 8.40 9.60 9.00 9.00 18.99 NV1

79 HSO268690076084 Đặng Xuân Uyên Nữ 05/02/2011 Kinh THCS ĐÔNG HẢI 8.50 9.20 8.40 8.70 18.95 NV1

80 HSO268690052820 Trần Trương Gia Tường Nam 02/09/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 9.40 9.70 9.00 9.40 18.94 NV1

81 HSO268690093284 Trần Bùi Yến Nhi Nữ 25/06/2011 Kinh THCS TRẦN QUỐC TUẤN 9.80 9.70 8.60 9.40 18.94 NV1

82 HSO268690078156 Lê Vy Nữ 26/01/2011 Kinh TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH 7.70 9.30 8.30 8.40 18.93 NV1

83 HSO268690067606 Thiều Lê Tuấn Anh Nam 22/02/2011 Kinh TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 8.00 9.20 9.10 8.80 18.92 NV1

84 HSO268690073141 Lê Minh Hùng Nam 01/01/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 9.30 9.80 9.10 9.40 18.91 NV1

85 HSO268690063027 Trương Nguyễn Thành Nhân Nam 06/12/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.70 9.00 9.90 9.20 18.91 NV1

86 HSO268690064668 Hàng Phúc An Nam 15/11/2011 Kinh THCS MINH TRÍ 9.20 9.00 8.90 9.00 18.91 NV1

87 HSO268690074980 Đỗ Thiên Phúc Nam 10/02/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.60 8.70 8.10 8.10 18.91 NV1

88 HSO268690073633 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 29/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.10 8.80 9.40 9.10 18.89 NV1

89 HSO268690060793 Nguyễn Hữu Hoàng Linh Nữ 23/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 8.60 9.10 8.90 18.89 NV1

90 HSO268690071701 Phạm Gia Lạc Nam 12/07/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.60 8.40 9.70 8.90 18.89 NV1

91 HSO268690058672 Ngô Hoàng Mỹ Tâm Nữ 25/12/2011 Kinh THCS TRẦN PHÚ 8.80 9.80 9.20 9.30 18.87 NV1

92 HSO268690060482 Trần Tường Nghi Nữ 06/06/2011 Kinh THCS AN QUẢNG HỮU 9.00 9.30 9.40 9.20 18.87 NV1

93 HSO268690076026 Nguyễn Dương Đăng Khôi Nam 13/08/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.30 8.50 9.10 8.60 18.87 NV1

94 HSO268690084808 Thạch Nguyễn Bảo Khiêm Nam 15/04/2011 Khơ-me THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.00 7.50 8.30 7.90 1 18.87 NV1

95 HSO268690063212 Nguyễn Phạm Quỳnh Hương Nữ 12/08/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 9.30 9.60 9.30 18.85 NV1

96 HSO268690058772 Đỗ Minh Khôi Nam 18/02/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.30 9.20 9.30 8.90 18.85 NV1

97 HSO268690065837 Giang Ngân Yến Nữ 22/08/2011 Hoa THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.60 7.20 7.60 7.50 1 18.83 NV1

98 HSO268690069155 Bùi Trần Mỹ Hiền Nữ 04/11/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.60 9.20 8.40 8.70 18.82 NV1

99 HSO268690075918 Huỳnh Hồ Bảo Trâm Nữ 10/05/2011 Kinh THCS MINH TRÍ 8.60 8.10 9.60 8.80 18.79 NV1

100 HSO268690059154 Hồ Quốc Khang Nam 24/11/2011 Kinh TRƯỜNG THCS ĐẠI PHƯỚC 7.80 9.30 8.80 8.60 18.79 NV1

101 HSO268690056759 Trần Ngọc Huy Nam Nam 19/08/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.20 9.10 9.00 8.80 18.77 NV1

102 HSO268690076520 Trần Nguyễn Hải Phong Nam 14/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.40 8.80 8.80 8.70 18.76 NV1

103 HSO268690087236 Trần Nguyễn Hoàng Phước Nam 26/12/2011 Kinh THCS MINH TRÍ 8.50 9.30 8.30 8.70 18.75 NV1



104 HSO268690063299 Lê Đỗ Khánh Mỹ Nữ 27/02/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 8.20 8.60 8.60 18.75 NV1

105 HSO268690071782 Trần Nguyễn Xuân Mai Nữ 03/04/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.10 9.10 9.70 9.30 18.74 NV1

106 HSO268690067951 Đặng Phạm Quỳnh Thư Nữ 19/09/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.80 9.00 8.90 8.90 18.71 NV1

107 HSO268690062660 Nguyễn Hồng Linh Nữ 13/11/2011 Kinh THCS HIẾU TỬ 8.40 9.20 8.50 8.70 18.67 NV1

108 HSO268690060090 Đỗ Trâm Anh Nữ 16/05/2011 Kinh THCS NGUYỄN ĐÁNG 8.30 8.40 7.60 8.10 18.67 NV1

109 HSO268690051156 Lâm Phương Trà Nữ 23/04/2011 Kinh TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 8.70 8.10 9.20 8.70 18.66 NV1

110 HSO268690092081 Võ Thiên Hào Nam 13/01/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 8.70 8.80 9.10 8.90 18.65 NV1

111 HSO268690055827 Nguyễn Quỳnh Mỹ Trân Nữ 07/01/2011 Kinh THCS HƯNG MỸ 7.80 9.10 9.30 8.70 18.64 NV1

112 HSO268690084298 Vũ Minh Khang Nam 08/12/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.20 8.70 8.20 8.00 18.61 NV1

113 HSO268690064556 Lê Thanh Tâm Nữ 17/01/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.40 8.30 8.10 8.30 18.60 NV1

114 HSO268690089850 Ngô Trung Nguyên Nam 18/04/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 8.50 9.60 9.10 9.10 18.57 NV1

115 HSO268690092569 Phạm Ngọc Khuê Nữ 13/11/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 7.50 9.70 8.70 18.57 NV1

116 HSO268690082562 Lê Nguyễn Ngọc Châu Nữ 16/02/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.00 8.00 7.70 7.90 18.57 NV1

117 HSO268690063846 Nguyễn Chí Thiện Nam 30/04/2011 Kinh THCS PHAN CHÂU TRINH 7.10 7.60 9.20 8.00 18.54 NV1

118 HSO268690064130 Diệp San San Nữ 18/04/2011 Kinh THCS PHAN CHÂU TRINH 8.00 8.50 9.10 8.50 18.53 NV1

119 HSO268690083906 Nguyễn Long Nhật Nam 19/04/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.20 8.00 7.50 7.60 18.53 NV1

120 HSO268690060365 Võ Thị Phương Trà Nữ 11/04/2011 Kinh THCS B AN TRƯỜNG 8.40 8.30 8.30 8.30 18.49 NV1

121 HSO268690073224 Lâm Phụng Nghi Nữ 25/08/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 8.10 9.30 8.80 18.48 NV1

122 HSO268690059695 Võ Hoàng Khang Nam 08/08/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.50 8.70 8.90 8.70 18.48 NV1

123 HSO268690061040 Lê Trần Thảo Nguyên Nữ 24/09/2011 Kinh THCS HÒA THUẬN 8.10 8.10 7.90 8.00 18.45 NV1

124 HSO268690073719 Lê Quốc Gia Huy Nam 20/02/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.60 7.60 9.00 8.40 18.44 NV1

125 HSO268690064693 Trần Gia Phúc Nam 15/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.10 8.60 8.50 8.70 18.43 NV1

126 HSO268690071802 Nguyễn Hồ Nhật Phi Nam 23/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.60 7.50 7.10 7.40 18.40 NV1

127 HSO268690069314 Nguyễn Nhật Khánh Nam 08/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.30 9.00 9.20 8.50 18.35 NV1

128 HSO268690065003 Lê Ngọc Huyền Trân Nữ 10/03/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.00 8.50 8.80 8.40 18.35 NV1

129 HSO268690068861 Phạm Gia Phú Nam 08/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.00 8.10 8.60 8.20 18.35 NV1

130 HSO268690060369 Phan Mỹ Quỳnh Nữ 22/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.20 9.10 7.00 8.10 18.35 NV1

131 HSO268690064544 Nguyễn Thạch Huy Hoàng Nam 09/06/2010 Khơ-me THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.00 6.30 7.70 7.00 1 18.34 NV1

132 HSO268690083515 Trương Hoàng Kim Nam 28/01/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.10 8.10 8.20 8.10 18.31 NV1

133 HSO268690065732 Mai Lê Khánh Ngọc Nữ 31/07/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 6.80 7.60 8.00 7.50 18.30 NV1

134 HSO268690063323 Lâm Ánh Linh Nữ 27/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.10 8.00 8.60 8.20 18.25 NV1

135 HSO268690066147 Lê Ngô Tường Vy Nữ 23/10/2011 Kinh TRƯỜNG THCS SƠN VỌNG 7.20 6.50 7.90 7.20 18.22 NV1

136 HSO268690078475 Nguyễn Huỳnh Hạnh Nguyên Nữ 31/08/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.80 8.10 8.70 8.50 18.20 NV1

137 HSO268690066045 Phan Thanh Bảo Hân Nữ 29/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.20 8.40 7.30 8.00 18.20 NV1

138 HSO268690054945 Trần Ngô Ngọc Tiền Nữ 21/06/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 8.10 7.50 8.80 8.10 18.18 NV1

139 HSO268690058738 Võ Thị Kim Ngân Nữ 25/11/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.60 8.00 8.10 8.20 18.17 NV1



140 HSO268690061911 Trần Nhất Huy Nam 03/11/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.30 7.60 8.50 8.10 18.15 NV1

141 HSO268690060752 Phạm Huỳnh Thiện Nhân Nam 01/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.40 6.90 7.80 7.40 18.15 NV1

142 HSO268690076939 Phạm Lê Duy Nam 28/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.30 8.40 8.50 8.40 18.14 NV1

143 HSO268690078981 Đào Ngọc Khánh Trân Nữ 06/01/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.30 7.40 9.50 8.40 18.13 NV1

144 HSO268690067547 Nguyễn Hoàng Ngọc Thư Nữ 28/12/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.70 8.60 7.50 8.30 18.10 NV1

145 HSO268690072429 Lý Như Ý Nữ 07/10/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.20 8.00 8.20 8.10 18.09 NV1

146 HSO268690069009 Nguyễn Thiên Lộc Nam 09/09/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 6.60 7.60 9.50 7.90 18.07 NV1

147 HSO268690079688 Dương Chí Hào Nam 29/03/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.80 8.00 8.10 8.00 18.01 NV1

148 HSO268690063473 Trần Duy Khánh Nam 07/10/2011 Kinh THCS SONG LỘC 7.20 8.80 7.50 7.80 17.97 NV1

149 HSO268690068889 Trần Lê Phương Vy Nữ 05/05/2011 Kinh THCS TRƯƠNG VĂN TRÌ 7.60 7.30 7.50 7.50 17.96 NV1

150 HSO268690051890 Lê Nguyễn Hồng Ân Nữ 18/09/2011 Kinh THCS TRẦN PHÚ 7.50 7.70 8.30 7.80 17.95 NV1

151 HSO268690059252 Đoàn Nguyễn Kim Ngân Nữ 19/11/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 9.00 8.60 8.00 8.50 17.89 NV1

152 HSO268690077535 Trần Khôi Nguyên Nam 23/02/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 6.70 8.70 8.20 7.90 17.88 NV1

153 HSO268690060734 Trần Võ Tấn Thành Nam 14/03/2011 Kinh THCS TRẦN PHÚ 7.90 7.70 8.50 8.00 17.77 NV1

154 HSO268690092739 Nguyễn Đồng Bảo Trân Nữ 19/05/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 7.50 6.50 7.30 7.10 17.75 NV1

155 HSO268690082536 Đặng Chấn Hưng Nam 14/06/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 8.00 8.00 7.70 7.90 17.71 NV1

156 HSO268690081367 Lâm Minh Hiếu Nam 17/02/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 9.00 6.80 7.30 7.70 17.88 NV2

157 HSO268690052002 Trần Nguyễn Minh Duy Nam 26/04/2011 Kinh THỰC HÀNH SƯ PHẠM 6.90 7.10 8.70 7.60 17.81 NV2

158 HSO268690052063 Nguyễn Minh Thuận Nam 22/01/2011 Kinh THCS LÝ TỰ TRỌNG 6.40 6.70 7.70 6.90 17.81 NV2

159 HSO268690082486 Võ Minh Khôi Nam 14/07/2011 Kinh THCS HÒA THUẬN 8.00 7.10 8.70 7.90 17.80 NV2

160 HSO268690054706 Trần Thục Hiển Khánh Nữ 22/07/2011 Kinh THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI 7.20 8.90 8.40 8.20 17.77 NV2

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 7 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hải Đăng
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